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BÁO CÁO 

Kết quả triển khai thực hiện Chương trình Nâng cao chất lượng dạy học các 

môn    tiếng dân tộc thiểu số trong chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn 

2021-2025        và định hướng triển khai giai đoạn 2026–2030  

 

 Thực hiện công văn số 1705/SGDĐT-GDTrH-NN-TX ngày 23/5/2025 

của Sở GDĐT Thái Nguyên về việc báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chương 

trình Nâng cao chất lượng dạy học các môn tiếng DTTS trong chương trình giáo 

dục phổ thông giai đoạn 2021-2025 và định hướng triển khai giai đoạn 2026-

2030, Trường THPT Tức Tranh báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

I. Khái quát chung 

- Khái quát về tình hình phát triển giáo dục và đào tạo: Quy mô trường lớp 

các cấp học; số cán bộ quản lý; số giáo viên; số lượng học sinh; số liệu học sinh 

dân tộc thiểu số (DTTS), học sinh nữ DTTS, học sinh DTTS ở vùng khó khăn, 

vùng ĐBKK... 

Quy mô mạng lưới 

trường lớp, GV, HS 

Năm học 2022-2023 Năm học 2023-2024 Năm học 2024-2022 

Cấp 

Tiểu 

học 

Cấp 

THCS 

Cấp 

THPT 

Cấp 

Tiểu 

học 

Cấp 

THCS 

Cấp 

THPT 

Cấp 

Tiểu 

học 

Cấp 

THCS 

Cấp 

THPT 

Số trường          

Số lớp      13   19 

Số CBQL      2   3 

Số GV      20   31 

Số GV DTTS      4   8 

Số HS      606   849 

Số HS DTTS      264   389 

Số HS nữ DTTS      165   220 

Số HS DTTS vùng KK      28   47 

Số HS DTTS vùng 

ĐBKK 
     2   2 

- Trường THPT Tức Tranh không triển khai dạy học các môn tiếng DTTS 

trong chương trình giáo dục phổ thông (gồm tiếng Bahnar, Chăm, Ê đê, Khmer, 

Jrai, Mnông, Mông, Thái).   

II. Kết quả việc triển khai thực hiện Chương trình Nâng cao chất lượng 

dạy học các môn tiếng dân tộc thiểu số trong chương trình giáo dục phổ thông 
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trong giai đoạn 2021- 2025 

1. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện  

- Nhà trường đã triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên về triển khai, 

thực hiện Chương trình Nâng cao chất lượng dạy học các môn tiếng dân tộc thiểu 

số trong chương trình giáo dục phổ thông; chính sách về dạy học tiếng DTTS. 

2. Kết quả việc tổ chức, triển khai dạy học tiếng DTTS trong các cơ sở 

giáo dục phổ thông  

2.1. Triển khai chương trình, SGK và tài liệu dạy học tiếng DTTS. 

Không tổ chức 

2.2. Quy mô trường, lớp và học sinh học tiếng DTTS trong các cơ sở giáo 

dục phổ thông.  

- Các tiếng DTTS được triển khai dạy học trong các cơ sở giáo dục phổ 

thông: Quy mô số trường, số lớp, số học sinh của từng cấp học (Thống kê theo 

Biểu 01). 

Biểu 01. Quy mô trường, lớp và học sinh học tiếng DTTS giai đoạn 2022-2025 

Tiếng DTTS   

Năm học 2022-2023 Năm học 2023-2024 Năm học 2024-2025 

Cấp 

Tiểu 

học 

Cấp 

THCS 

Cấp 

THPT 

Cấp 

Tiểu 

học 

Cấp 

THCS 

Cấp 

THPT 

Cấp 

Tiểu 

học 

Cấp 

THCS 

Cấp 

THPT 

Tiếng

…… 

Số 

trường 

         

Số lớp      0   0 

Số học 

sinh 

     0   0 

(Các trường cấp THPT chỉ điền vào ô số lớp và số học sinh) 

- Các tiếng DTTS được triển khai dạy học thực nghiệm: Quy mô số trường, 

số lớp, số học sinh học thực nghiệm tiếng DTTS (Thống kê theo Biểu 02). 

Biểu 02. Quy mô trường, lớp và học sinh học thực nghiệm tiếng DTTS giai đoạn 2022-

2025 

Tiếng DTTS   

Năm học 2022-2023 Năm học 2023-2024 Năm học 2024-2025 

Cấp 

Tiểu 

học 

Cấp 

THCS 

Cấp 

THPT 

Cấp 

Tiểu 

học 

Cấp 

THCS 

Cấp 

THPT 

Cấp 

Tiểu 

học 

Cấp 

THCS 

Cấp 

THPT 

Tiếng

…… 

Số trường          

Số lớp      0   0 

Số học sinh      0   0 

(Các trường cấp THPT chỉ điền vào ô số lớp và số học sinh) 
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2.3. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tiếng 

DTTS 

- Đánh giá khái quát về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tiếng DTTS theo 

từng cấp học, cụ thể: 

Tổng số giáo viên dạy tiếng DTTS, trong đó:  

+ Số giáo viên dạy tiếng DTTS là người DTTS: Không có 

+ Số giáo viên có Chứng chỉ đào tạo giáo viên dạy tiếng DTTS: Không có 

+ Số giáo viên đạt trình độ chuẩn đào tạo dạy tiếng DTTS: Không có 

- Công tác bồi dưỡng: Các chuyên đề bồi dưỡng, các lớp đã tổ chức bồi dưỡng; số 

người được đào tạo và cấp Chứng chỉ đào tạo giáo viên dạy tiếng DTTS (Thống kê theo 

Biểu 03). 

Biểu 03. Đội ngũ giáo viên tiếng DTTS giai đoạn 2022-2025 

Năm học 

Cấp Tiểu học Cấp THCS Cấp THPT 

Số 

lượng 

GV 

tiếng 

DTTS 

Số 

lượng 

GV có 

trình độ 

Cử nhân 

Sư 

phạm 

tiếng 

DTTS 

Số 

lượng 

GV có 

chứng 

chỉ 

dạy 

tiếng 

DTTS 

Số 

lượng 

GV 

tiếng 

DTTS 

Số 

lượng 

GV có 

trình độ 

Cử 

nhân 

Sư 

phạm 

tiếng 

DTTS 

Số 

lượng 

GV có 

chứng 

chỉ 

dạy 

tiếng 

DTTS 

Số 

lượng 

GV 

tiếng 

DTTS 

Số 

lượng 

GV có 

trình độ 

Cử nhân 

Sư 

phạm 

tiếng 

DTTS 

Số 

lượng 

GV có 

chứng 

chỉ 

dạy 

tiếng 

DTTS 

2022-

2023 

         

2023-

2024 

       0 0 

2024-

2025 

       0 0 

2.4. Tăng cường cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học tiếng 

DTTS 

- Điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tiếng DTTS: Đảm bảo triển 

khai dạy học tiếng DTTS 

- Việc xây dựng cơ sở dữ liệu về dạy học tiếng DTTS: Không có 

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển kho học liệu và dạy học tiếng 

DTTS: Không có 

2.5. Ban hành và thực hiện chính sách về dạy học tiếng DTTS  

Không có 

2.6. Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về dạy học tiếng dân tộc thiểu 

số đối với người dạy và người học tiếng DTTS 

III. Đánh giá chung 
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1. Thuận lợi 

- Nhà trường có đủ cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tiếng DTTS 

2. Khó khăn 

- Không có giáo viên dạy tiếng DTTS 

3. Sự phù hợp, bất cập của các chính sách hiện nay so với thực tiễn của việc bảo 

tồn phát triển tiếng nói, chữ viết các dân tộc và nhu cầu được học, sử dụng tiếng 

DTTS.  

- Thiếu đội ngũ giáo viên có trình độ sư phạm để dạy tiếng DTTS. 

IV. Định hướng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Nâng cao 

chất lượng dạy học các môn tiếng dân tộc thiểu số trong chương trình giáo 

dục phổ thông giai đoạn 2026-2030 

2.1. Nhu cầu về SGK và tài liệu dạy học tiếng DTTS. 

Sở GDĐT cung cấp về SGK và tài liệu dạy học tiếng DTTS cho nhà trường 

theo thực tế nếu tổ chức dạy tiếng DTTS. 

2.2. Dự kiến quy mô trường, lớp và nhu cầu học sinh học tiếng DTTS trong các 

cơ sở giáo dục phổ thông (Thống kê theo Biểu 04). 

Biểu 04. Dự kiến quy mô trường, lớp và nhu cầu học sinh học tiếng DTTS giai đoạn 

2026-2030 

Tiếng DTTS   
Giai đoạn 2026-2030 

Cấp Tiểu học Cấp THCS Cấp THPT 

Tiếng…… 

Số trường    

Số lớp   0 

Số học sinh   0 

(Các trường cấp THPT chỉ điền vào ô số lớp và số học sinh) 

2.3. Dự kiến công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên 

tiếng DTTS (Thống kê theo Biểu 05). 

Biểu 05. Dự kiến đội ngũ giáo viên dạy tiếng DTTS giai đoạn 2026-2030 

Giai đoạn 

Cấp Tiểu học Cấp THCS Cấp THPT 

Số 

lượng 

GV 

tiếng 

DTTS 

Số 

lượng 

GV có 

trình 

độ Cử 

nhân 

Sư 

phạm 

tiếng 

DTTS 

Số 

lượng 

GV có 

chứng 

chỉ 

dạy 

tiếng 

DTTS 

Số 

lượng 

GV 

tiếng 

DTTS 

Số 

lượng 

GV có 

trình độ 

Cử 

nhân 

Sư 

phạm 

tiếng 

DTTS 

Số 

lượng 

GV có 

chứng 

chỉ 

dạy 

tiếng 

DTTS 

Số 

lượng 

GV 

tiếng 

DTTS 

Số 

lượng 

GV có 

trình độ 

Cử nhân 

Sư 

phạm 

tiếng 

DTTS 

Số 

lượng 

GV có 

chứng 

chỉ 

dạy 

tiếng 

DTTS 

2026-

2030 
        02 
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2.4. Dự kiến việc tăng cường cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin 

trong dạy học tiếng DTTS: Không có 

2.5. Dự kiến việc ban hành chính sách về dạy học tiếng DTTS: Không có 

2.6. Dự kiến việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức về dạy học tiếng dân tộc 

thiểu số đối với người dạy và người học tiếng DTTS. 

- Triển khai đầy đủ các văn bản của Bộ GDĐT, tỉnh Thái Nguyên về dạy học 

tiếng DTTS 

V. Đề xuất kiến nghị: Không có 

 

Nơi nhận: 
- Sở GDĐT Thái Nguyên; 

- Hiệu trưởng; các phó hiệu trưởng; 

- Tổ trưởng CM, VP; 

- Website trường; 

- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hòa 

 


		2025-06-10T09:24:39+0700
	Việt Nam
	TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỨC TRANH<thequytp@gmail.com> đã ký lên văn bản này!


		2025-06-10T09:24:53+0700
	Việt Nam
	TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỨC TRANH<thequytp@gmail.com> đã ký lên văn bản này!




